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(*)

Học tập Rèn luyện Khen thưởng cuối năm

Tốt  Khá Đạt Chưa đạt  Tốt  Khá Đạt Chưa đạt Học sinh
Xuất sắc Học sinh Giỏi

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Toàn trường 231 23 9.96 109 47.19 94 40.69 5 2.16 208 90.04 20 8.66 3 1.3 0 0 1 0.43 21 9.09

1 Khối 6 110 9 8.18 53 48.18 46 41.82 2 1.82 100 90.91 10 9.09 0 0 0 0 1 0.91 7 6.36
1.1 6A Dương Thị Tuyết Nhung 40 6 15 33 82.5 1 2.5 0 0 37 92.5 3 7.5 0 0 0 0 0 0 5 12.5
1.2 6B Lê Thu Tâm 36 2 5.56 9 25 23 63.89 2 5.56 32 88.89 4 11.11 0 0 0 0 0 0 2 5.56
1.3 6C Nguyễn Thị Vân Anh 34 1 2.94 11 32.35 22 64.71 0 0 31 91.18 3 8.82 0 0 0 0 1 2.94 0 0

2 Khối 7 121 14 11.57 56 46.28 48 39.67 3 2.48 108 89.26 10 8.26 3 2.48 0 0 0 0 14 11.57
2.1 7A Nguyễn Thị Hiên 40 12 30 28 70 0 0 0 0 40 100 0 0 0 0 0 0 0 0 12 30
2.2 7B Đàm Thị Ngọc Tâm 40 0 0 15 37.5 23 57.5 2 5 33 82.5 4 10 3 7.5 0 0 0 0 0 0
2.3 7C Lê Thị Hồng 41 2 4.88 13 31.71 25 60.98 1 2.44 35 85.37 6 14.63 0 0 0 0 0 0 2 4.88

(*): Tổng số học sinh không bao gồm các học sinh miễn giảm toàn phần Thị xã Đông Triều, ngày 11 tháng 9 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Oanh


